
TT Đơn vị Ban, khối Ghi chú

I

1 xã Chiêu Lưu Bản Khe Tang

2 xã Mỹ Lý Bản Piêng Vai

3 xã Bắc Lý Bản Na Kho

4 Bản Xốp Xăng

5 Bản Xốp Phong

6 xã Na Ngoi Bản Thăm Hón

7 xã Mường Típ Bản Ta Đo

8 Bản Đồn Bọong

9 Bản Piêng Lau

10 xã Huồi Tụ Bản Huồi Ức 2

11 xã Hữu Lập Bản Noọng Ó

II

1 Bản Nậm Khiên 1

2 Bản Nậm Càn

3 Bản Liên Sơn

4 Bản Thăm Hín

5 Bản Nậm Khiên 2

6 Bản Piêng Phô

7 Bản Kẹo Lực 3

8 Bản Kẹo Lực 1

9 Bản Xắn

10 Bản Kẹo Lực 2

11 Bản Phà Khảo

12 Bản Piêng Hòm

13 Bản Hín Pèn

14 Bản Khe Nạp

15 Bản Lưu Tân

16 Bản Huồi Hốc

Xã Phà Đánh

Xã Nậm Càn

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KỲ SƠN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

BẢN, KHỐI CÔNG NHÂN ĐANH HIỆN VĂN HÓA NĂM 2022

(Kèm theo QĐ số: 812 /QĐ-UBNND ngày  20/12/2022 của UBND huyện Kỳ Sơn)

Xã Bảo Nam

CÁC BẢN ĐƢỢC CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU NĂM 2022

xã Mường Ải

xã Na Loi

CÁC BẢN, KHỐI TIẾP TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU VĂN HÓA 

NĂM 2022



17 Bản Sa Lồng

18 Bản Phia Khoáng

19 Bản Nam Tiến 1

20 Bản Thảo Đi

21 Bản Huồi Lau

22 Bản Cha Ca 1

23 Bản Cha Ca 2

24 Bản Ca Da

25 Bản Thà Lạng

26 Bản Xiêng Thù

27 Bản La Ngan

28 Bản Tạt Thoong

29 Bản Cù

30 Bản Khe Nằn

31 Bản Hồng Tiến

32 Bản Huồi Phuôn 1

33 Bản Huồi Phuôn 2

34 Bản Huồi Lê

35 Bản Kẹo Cơn

36 Bản Hạt Tà Vén

37 Bản Keng Đu

38 Bản Quyết Thắng

39 Bản Huồi Viêng

40 Bản Phà Lếch Phay

41 Bản Phà Tả

42 Bản Huồi Khơ

43 Bản Noọng Hán

44 Bản Phà Nọi

45 Bản Xốp Tụ

46 Bản Yên Hòa

47 Bản Piêng Pèn

48 Bản Phà Chiếng

49 Bản Xiềng Tắm

50 Bản Nhọt Lợt

51 Bản Hòa Lý

52 Bản Xằng Trên

53 Bản Trung Tâm

54 Bản Mường Lống 1

55 Bản Mường Lống 2

56 Bản Long Kèo

Xã Mường Lống

Xã Mỹ Lý

Xã Đoọc Mạy

Xã Keng Đu

Xã Chiêu Lưu

Xã Bảo Thắng

Xã Bảo Nam



57 Bản Huồi Khun

58 Bản Tham Hốc

59 Bản Tham Hang

60 Bản Tham Lực

61 Bản Mò Nừng

62 Bản Xám Xúm

63 Bản Sa Lầy

64 Bản Pà Ca

65 Bản Khánh Thành

66 Bản Huồi Pốc

67 Bản Noọng Dẻ

68 Bản Huồi Cáng 2

69 Bản Buộc

70 Bản Phia Khăm 1

71 Bản Phà Coóng

72 Bản Phia Khăm 2

73 Bản Huồi Cáng 1

74 Bản Xốp Lau

75 Bản Nha Nang

76 Bản Pụng

77 Bản Sơn Hà

78 Bản Cầu Tám

79 Bản Na Nhu

80 Bản Cánh

81 Bản Hòa Sơn

82 Bản Sa Vang

83 Bản Na

84 Bản Xốp Thặp

85 Bản Xốp Thạng

86 Bản Xốp Nhị

87 Bản Chà Lắn

88 Khối 1

89 Khối 2

90 Khối 3

91 Khối 4

92 Khối 5

93 Bản Đỉnh Sơn 1

94 Bản Bà

95 Bản Huồi Thợ

96 Bản  Hòm

Xã Mường Ải

Xã Bắc Lý

Xã Nậm Cắn

Xã Mường Lống

Xã Hữu Kiệm

Thị trấn

Xã Hữu Lập

Xã Tà Cạ



97 Bản Na Lượng 1

98 Bản Na Lượng 2

99 Bản Khe Tỳ

100 Bản Na Chảo

101 Bản Đỉnh Sơn 2

102 Bản Huồi Giảng 1

103 Bản Huồi Giảng 2

104 Bản Huồi Giảng 3

105 Bản Lữ Thành

106 Bản Đống Dưới

107 Bản Phù Quặc 1

108 Bản Phù Quặc 2

109 Bản Phù Quặc 3

110 Bản Tổng Khư

111 Bản Phù Khả 1

112 Bản Phù Khả 2

113 Bản Xiềng Xí

114 Bản Na Cáng

115 Bản Ka Trên

116 Bản Buộc Mú

117 Bản Kẻo bắc

118 Bản Tặng Phăn

119 Bản Buộc Mú

120 Bản Ca nọi

121 Bản Na mỳ

122 Bản Văng Pao

123 Bản Phà Nọi

124 Bản Na Khướng

125 Bản Na Loi

126 Bản Trung Tâm

127 Bản Huồi Mú

128 Bản Na Ni

129 Bản Huồi Khe

130 Bản Huồi Đun

131 Bản Huồi Khả

132 Bản Phà Xắc

133 Bản Phà Bún

134 Bản Huồi Ức 1

135 Bản Huồi Lê

136 Bản Ngã Ba

Xã Huồi Tụ

Xã Hữu Kiệm

Xã Mường Típ

Xã Na Loi

Xã Tây Sơn

Xã Na Ngoi


